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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TÀI CHÍNH
	

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:            /STC - QLNS
	Khánh Hòa, ngày        tháng     năm 2020

	V/v góp ý dự thảo Quyết định  quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi      nông nghiệp trên địa bàn          tỉnh Khánh Hòa 
	

	                                     Kính gửi: 
                                                      - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

                                                      - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

	
	

	
	


Thực hiện công văn số 2419/UBND-KT ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương, giao Sở Tài chính triển khai xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến (Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/3/2020, đồng thời gửi file mềm về hộp thư điện tử lthha@khanhhoa.gov.vn để hoàn chỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành quyết định.
Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện (Đính kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh)./.
	Nơi nhận: 
	 GIÁM ĐỐC

	- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);

- Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh;

- Phòng QLGCS (góp ý);
	

	- Lưu: VT, QLNS, HHa.
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Số:      /2020/QĐ-UBND                                Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số           /TTr-STC ngày       tháng       năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2020.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng, đoàn thể;

- Đoàn
ĐBQH tỉnh;

- Chủ tịch và các Phó CT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;

- Phòng KT VBQPPL – Sở Tư pháp;

- Đài PT-TH Khánh Hòa;

- Báo Khánh Hòa;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP & Hle, HB. 
QUY ĐỊNH

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ 

đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2020/QĐ-UBND ngày    /   /2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = 60% x Diện tích x Giá của loại đất trồng lúa, trong đó:

- Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền (m2).

- Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Điều 2. Thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: 


Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục dích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước có trách nhiệm nộp đủ số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo thông báo của cơ quan tài chính vào ngân sách cấp tỉnh tại Kho bạc nhà nước trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày phát hành văn bản thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của cơ quan tài chính. Trường hợp quá thời hạn nộp theo thông báo của cơ quan tài chính, người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sẽ phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.


Điều 3. Việc quản lý, sử dụng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí


1. Số tiền thu được theo quy định tại Điều 2 Quy định này và kinh phí được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa được sử dụng để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo nội dung chi quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.


2. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.


Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước


1. Sở Tài chính:


a) Ban hành thông báo thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa gửi cho cơ quan, tổ chức theo quy định; 

b) Theo dõi việc thu, hạch toán, quản lý khoản thu từ tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của các cơ quan, tổ chức theo quy định; trường hợp 
cơ quan, tổ chức chưa nộp đủ theo thông báo, thực hiện đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh có biện pháp giải quyết kịp thời.


c) Hàng năm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan dự kiến khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh để tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài chính và trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.


2. Sở Tài nguyên và Môi trường:


Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, trong đó xác định diện tích đất phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.


3. Kho bạc nhà nước


Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước nộp tiền vào ngân sách cấp tỉnh tại Kho bạc Nhà nước theo mẫu quy định của hệ thống cơ quan Kho bạc Nhà nước.


4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Hàng năm căn cứ số liệu thống kê diện tích đất trồng lúa của năm liền kề trước năm xây dựng dự toán để tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh (Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa), gửi Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và gửi Bộ Tài chính cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố


a) Tổ chức công khai và quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa của địa phương đã được xét duyệt; xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất trồng lúa, hàng năm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ diện tích, chỉ giới, chất lượng đất trồng lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được phê duyệt.


c) Kiểm tra việc thực hiện nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trước khi giao đất ngoài thực địa.


d) Định kỳ hàng năm, xây dựng phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại; xây dựng dự toán knh phí hỗ trợ sản xuất lúa tại địa phương (Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp theo quy định.


đ) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ghi cụ thể diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp khi ban hành quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp và nêu rõ trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.


e) Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ kê khai của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xác định và thông báo khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nộp vào ngân sách tỉnh theo quy định tại Điều 2 Quy định này.


6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước:


Thực hiện kê khai và nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào Kho bạc nhà nước theo quy định này và các quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.


Điều 5. Xử lý chuyển tiếp các trường hợp chuyển đổi đất trồng lúa trước khi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND có hiệu lực


Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan đơn vị liên quan rà soát và tham mưu UBND tỉnh việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất từ đất chuyên trồng lúa nước giai đoạn trước khi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh có hiệu lực.


Điều 6. Tổ chức thực hiện

Các nội dung khác liên quan đến việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các văn bản quy định hiện hành./.
	UBND TỈNH KHÁNH HÒA
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Số:            /TTr-STC                                Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v ban hành Quyết định mức thu tiền bảo vệ, phát triển  

đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1. Sự cần thiết ban hành văn bản
Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh khóa VI kỳ họp thứ 9 về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ công văn số 975/UBND-KT ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu triển khai Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ quy định tại Điều 128 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và hướng dẫn của Sở Tư pháp tại công văn số 454/STP-XDVB ngày 31/3/2017 hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành;
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số …/BC-STP ngày …/…/2020, Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Nội dung chính của Quyết định

2.1. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Việc xác định tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được dựa trên những yếu tố như sau: 

- Tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa không thấp hơn 50%.

- Hiện tại các dự án được thực hiện tại diện tích chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang được tạm thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa với mức tỷ lệ 60% (dự án Khu Thương mại và Dịch vụ ô tô Tin Thanh do Công ty TNHH Ô tô Huyndai Tín Thanh Nha Trang làm chủ đầu tư và dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa – Khánh Hòa do Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam làm chủ đầu tư).
- Tỷ lệ phần trăm (%) thực hiện tại các địa phương trong cả nước từ 50% - 70% tùy theo từng địa phương; trong đó các địa phương thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ có vị trí địa lý kinh tế tương đồng với Khánh Hòa áp dụng tỷ lệ phần trăm cụ thể như sau: Đà Nẵng 50%, Quảng Nam 70%, Quảng Ngãi 50%, Bình Định 50%, Phú Yên 60%, Ninh Thuận 60%, Bình Thuận 50%. 

- Giá đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2020 – 2024 (Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh) tăng 1,5 lần so với giai đoạn năm 2015 – 2019 (Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh). Do đó, tỷ lệ xác định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh là 60% giúp tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong khi vẫn đảm bảo thực hiện mục tiêu bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
Vì vậy, Sở Tài chính đề xuất tỷ lệ phần trăm (%) xác định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh là 60%; theo đó, mức thu cụ thể như sau:

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = 60% x Diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp x Giá của loại đất trồng lúa theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.


2.2. Thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: 


Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục dích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước có trách nhiệm nộp đủ số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo thông báo của cơ quan tài chính vào ngân sách cấp tỉnh tại Kho bạc nhà nước trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày phát hành văn bản thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của cơ quan tài chính. Trường hợp quá thời hạn nộp theo thông báo của cơ quan tài chính, người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sẽ phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.


2.3. Việc quản lý, sử dụng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí


- Số tiền thu được theo quy định tại Điều 2 Quy định này và kinh phí được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa được sử dụng để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo nội dung chi quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.


- Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2.4. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước


2.4.1. Sở Tài chính:


a) Ban hành thông báo thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa gửi cho cơ quan, tổ chức theo quy định; 

b) Theo dõi việc thu, hạch toán, quản lý khoản thu từ tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của các cơ quan, tổ chức theo quy định; trường hợp 
cơ quan, tổ chức chưa nộp đủ theo thông báo, thực hiện đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh có biện pháp giải quyết kịp thời.


c) Hàng năm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan dự kiến khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh để tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài chính và trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.


2.4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:


Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, trong đó xác định diện tích đất phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.


2.4.3. Kho bạc nhà nước


Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước nộp tiền vào ngân sách cấp tỉnh tại Kho bạc Nhà nước theo mẫu quy định của hệ thống cơ quan Kho bạc Nhà nước.


2.4.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Hàng năm căn cứ số liệu thống kê diện tích đất trồng lúa của năm liền kề trước năm xây dựng dự toán để tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh (Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa), gửi Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và gửi Bộ Tài chính cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch.

2.4.5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố


a) Tổ chức công khai và quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa của địa phương đã được xét duyệt; xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất trồng lúa, hàng năm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ diện tích, chỉ giới, chất lượng đất trồng lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được phê duyệt.


c) Kiểm tra việc thực hiện nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trước khi giao đất ngoài thực địa.


d) Định kỳ hàng năm, xây dựng phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại; xây dựng dự toán knh phí hỗ trợ sản xuất lúa tại địa phương (Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp theo quy định.


đ) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ghi cụ thể diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp khi ban hành quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp và nêu rõ trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.


e) Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ kê khai của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xác định và thông báo khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nộp vào ngân sách tỉnh theo quy định tại Điều 2 Quy định này.


2.4.6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước:


Thực hiện kê khai và nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào Kho bạc nhà nước theo quy định này và các quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
2.5. Xử lý chuyển tiếp các trường hợp chuyển đổi đất trồng lúa trước khi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND có hiệu lực


Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan đơn vị liên quan rà soát và tham mưu UBND tỉnh việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất từ đất chuyên trồng lúa nước giai đoạn trước khi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh có hiệu lực.
Hồ sơ đính kèm:


- Dự thảo Quyết định;


- Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của đơn vị, địa phương, các văn bản ý kiến góp ý;

- Báo cáo số …/BC-STP ngày …/…/2020 của Sở Tư pháp;


- Báo cáo số …/BC-STC ngày …/…/2020 của Sở Tài chính về việc tiếp thu các nội dung kết quả thẩm định của Sở Tư pháp.
Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);

- Lưu: VT, QLNS, HHa. 
Dự thảo
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